THÔNG BÁO LỊCH CHẤM CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ
Chuyên đề 1:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: P.101 - A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
Nghiên cứu sinh: PHẠM THÚY HỒNG

Khóa:  2014 - 2017
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã số: 62.22.02.04
Tên chuyên đề: 语义场的相关理论以及汉越表情感心理语义场的词量对比/ LÝ THUYẾT TRƯỜNG TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA - ĐỐI CHIẾU SỐ LƯỢNG TỪ VỰNG TRONG CÁC TRƯỜNG  TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA BIỂU THỊ TÂM LÝ TÌNH CẢM CỦA TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

我们已经采用词义及语义场的相关理论将汉语和越语表情感心理词划分到六种不同语义场中。总体上看，汉语表喜、怒、爱、乐、哀、恶义等六种感情状态的词汇总数比越语更为丰富（数量分别是410个和367个）。说明汉语的词义分布比越南语的密度更强。


从积极义向和消极义向的角度来看，表消极义向的词汇数量远远超过表积极义向的词汇量。在六种基本表情感义语义场里，负面心理语义场包括四类（表愤怒义、表悲哀义、表惊惧义、表憎恶义等语义场）而正面心理情感语义场仅有两类（表喜爱义及表喜悦义）。这种情况不仅出现在汉语里，越语里情况也相似。说明尽管在不同的国家，人们的强烈忧患意识是一样的。正面和负面情感心理词数量不对称也说明人类对不愉快的情感的感受更敏感，表达欲也更强烈。

总而言之，汉语和越语同样有大量表示各种感情色彩的词，但两种语言之间也有不少差别，也存在缺位空白，这也是理所当然的现象。
Chúng tôi đã sử dụng lý thuyết về nghĩa từ và lý thuyết trường từ vựng ngữ nghĩa để tiến hành phân loại các từ tâm lý tình cảm trong tiếng Hán và tiếng Việt vào sáu trường nghĩa cơ bản (vui, buồn, yêu, ghét, giận, sợ). Số liệu thống kê cho thấy, số lượng từ vựng biểu thị tâm lý tình cảm của tiếng Hán phong phú hơn của tiếng Việt (tiếng Hán có 410 từ, tiếng Việt có 367 từ), chứng tỏ sự phân bố nghĩa của tiếng Hán dày hơn của tiếng Việt.


Về sắc thái biểu cảm, số lượng từ biểu thị nghĩa tích cực ít hơn rất nhiều so với nhóm từ biểu thị nghĩa tiêu cực. Trong sáu nhóm trường từ vựng ngữ nghĩa, có tới 4 nhóm biểu thị tình cảm tiêu cực, chỉ có hai nhóm biểu thị tình cảm tích cực. Hiện tượng bất cân xứng này xảy ra ở cả tiếng Hán và tiếng Việt, phản ánh trong cuộc sống, con người thường xuất hiện tâm lý tình cảm lo sợ buồn rầu nhiều hơn trạng thái tâm lý tình cảm vui mừng hạnh phúc. Và mong muốn biểu đạt những trạng thái tâm lý tiêu cực đó cũng mạnh mẽ hơn. 
Tuy có nhiều điểm tương đồng, song cũng tồn tại những khác biệt nhỏ giữa các từ biểu thị tâm lý tình cảm ở hai ngôn ngữ. Nguyên nhân là do văn hóa dân tộc và quan điểm tri nhận của người dân hai dân tộc quy định.

Chuyên đề 2:

Thời gian: từ 15 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: P.101 - A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
Nghiên cứu sinh: PHẠM THÚY HỒNG

Khóa:  2014 - 2017
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã số: 62.22.02.04
Tên chuyên đề: 汉越情感心理词的构词方式 及搭配能力对比/ ĐỐI CHIẾU PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO  & KHẢ NĂNG KẾT HỢP TỪ CỦA CÁC TỪ TÂM LÝ TÌNH CẢM TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

我们已经论述汉语和越语情感心理词的构词方式，并从音节数量和组合方式等进行了比较，指出基本的异同。其中最突出的区别是：汉语情感心理词的单纯词数量极少（只占3%），并没有连绵词，因此绝大多数情感心理词是双音节词。越语里情感心理词的单纯词数量比汉语多（占17%），其中连绵词相当多。汉语情感心理词的偏正式合成词数量丰富，而越语的却很少。越语的述补式合成词数量比汉语多。
在情感心理词的构词基础上，本文继续论述该类词的搭配能力。我们已经分析了情感心理词跟程度副词、否定副词、宾语及补语的搭配能力。结果发现越语情感心理词的搭配能力比汉语的更自由，更灵活，搭配能力更强。

分析对比的结果反映汉语和越语情感心理词在构词方式及搭配能力等两个方面上是大同小异的。
Chúng tôi đã mô tả, phân tích phương pháp cấu tạo của các từ tâm lý tình cảm trong tiếng Hán và tiếng Tiệt. Từ đó tiến hành so sánh, chỉ ra điểm giống và khác nhau trên bình diện số lượng âm tiết và phương thức tổ hợp của nhóm từ này giữa hai loại ngôn ngữ. Điểm khác biệt nổi bật là : Số lượng từ tâm lý tình cảm là từ đơn trong tiếng Hán chiếm tỉ trọng rất nhỏ, và không có phương thức láy. Phần lớn từ tâm lý tình cảm của tiếng Hán là từ song âm tiết. Trong tiếng Việt, số lượng từ đơn chiếm tỉ trọng đáng kể (17%) và có từ láy. Ghép chính phụ là phương thức tổ hợp được sử dụng nhiều nhất trong cấu tạo từ tâm lý tình cảm tiếng Hán. Ở tiếng Việt thì đó là "phương thức bổ sung" (tiếng Hán gọi là 述补式).


Trên bình diện kết hợp từ, chúng tôi đã đối chiếu khả năng kết hợp của nhóm từ tâm lý tình cảm với phó từ chỉ mức độ, phó từ phủ định, tân ngữ và bổ ngữ. Kết quả cho thấy các từ tâm lý tình cảm tiếng Việt có khả năng kết hợp linh hoạt hơn, tự do hơn so với các từ trong tiếng Hán. 


Xét về tổng thể, phương thức cấu tạo cũng như khả năng kết hợp của các từ tâm lý tình cảm trong tiếng Hán và tiếng Việt là khác biệt ít, tương đồng nhiều.
Chuyên đề 3:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: P.101 - A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
Nghiên cứu sinh: TRẦN MINH VĂN

Khóa:  2013 - 2016

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã số: 62.22.02.04
Tên chuyên đề: 汉、越语空间范畴认知对比研究/ Nghiên cứu tri nhận ẩn dụ không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

隐喻不只存在于语言中，还存在于思维中，存在于我们的概念体系中。隐喻作为一种重要的认知方式，在不同的语言中，必然兼有共性和个性。本文在充分吸收和借鉴隐喻研究成果的基础上，从认知的角度，通过描写与解释相结合以及对比分析的研究方法对汉、越语里大量存在的空间隐喻进行对比分析。本文主要考察汉、越语两种语言在空间关系的选择和表达形式方面以及对数量、时间、状态、范围、社会关系等方面的空间隐喻化认知的异同，深入分析隐藏在其后的原因，并在此基础上，对越南语为母语的汉语学习者的方位词认识策略进行了探讨。
Ẩn dụ không chỉ tồn tại trong ngôn ngữ mà còn tồn tại trong tư duy, trong hệ thống khái niệm của con người. Là một phương thức tri nhận quan trọng, ẩn dụ trong những ngôn ngữ khác nhau sẽ mang những đặc tính chung và riêng. Trên cơ sở tiếp thu những thành quả nghiên cứu đã có về ẩn dụ, chuyên đề này xuất phát từ góc độ tri nhận, tiến hành miêu tả, giải thích và đối chiếu ẩn dụ không gian tiếng Hán và tiếng Việt. Chuyên đề chủ yếu tập trung khảo sát sự lựa chọn và hình thức biểu đạt quan hệ không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt, đi sâu phân tích cơ chế đằng sau hoạt động ẩn dụ không gian trên các phương diện số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội, tiến hành tìm hiểu sách lược tri nhận từ phương vị đối với việc học tiếng Hán của người Việt.

Chuyên đề 4:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: P.101 - A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
Nghiên cứu sinh: TRẦN MINH VĂN

Khóa:  2013 - 2016

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã số: 62.22.02.04
Tên chuyên đề: 汉、越语空间范畴认知对比研究/ Nghiên cứu ẩn dụ từ phương vị không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

空间概念是人类认知过程中最基础的概念。汉语和越南语用空间方位词来表达空间概念,体现了两种语言认知特征的异同。本文以汉、越“上、下”、“前、后”、“左、右”空间方位词作为研究对象,对比了汉、越空间方位词的原型义和空间隐喻义,并分析了导致空间方位认知差异的原因,分析汉、越空间方位词认知特点。通过对汉、越空间方位词的认知对比,我们发现汉、越对空间方位词的认知存在相似性的同时也有着不同,这体现了人类认知体验具有普遍性,然而由于民族心理、民俗风情以及历史文化的差异,对一些概念的认知也有特殊性。认识并了解这些特殊性有助于外语教学及汉、越互译。
Không gian là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong quá trình tri nhận của con người. Tiếng Hán và tiếng Việt sử dụng từ phương vị để biểu đạt khái niệm không gian, thể hiện sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng tri nhận trong mỗi ngôn ngữ. Chuyên đề này khảo sát các từ phương vị không gian “trên, dưới, trước, sau, trái, phải”, tiến hành đối chiếu nghĩa nguyên mẫu và nghĩa ẩn dụ các từ phương vị không gian tiếng Hán và tiếng Việt, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt trong tri nhận, qua đó phân tích đặc trưng tri nhận từ phương vị của hai ngôn ngữ. Thông qua đối chiếu tri nhận từ phương vị tiếng Hán và tiếng Việt, người viết nhận thấy, từ sự khác biệt về tâm lý dân tộc, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, sự tri nhận từ phương vị trong một số khái niệm không gian vừa có tính phổ biến, vừa có tính đặc thù. Việc lý giải những đặc tính này sẽ giúp ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và dịch thuật tiếng Hán đối với người Việt.
THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề tài 1:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 4 ngày 14 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: P.101 - A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Dương Thị Lý                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18 tháng 02 năm 1983                    4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 2008/QĐ-ĐHNN, ngày 31 tháng 12 năm 2013
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu đặc điểm thuật ngữ môn võ WUSHU trong tiếng Hán hiện đại  và cách dịch sang tiếng Việt
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc  

9. Mã số: 60.220.204

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Văn Khang

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 

* Nghiên cứu đặc điểm của thuật ngữ môn Wushu trong tiếng Hán hiện đại

* Nghiên cứu các phương pháp để dịch các thuật ngữ đó từ tiếng Hán sang tiếng Việt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Giúp cho các huấn luyện viên và vận động viên Wushu của Việt Nam nắm bắt  được sâu hơn các kỹ thuật của môn Wushu.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Duong Thi Ly                  2. Sex: Female

3. Date of birth: February 18, 1983        4. Place of  birth: Bac Ninh

5. Admission decision number 2008/QĐ-ĐHNN, Dated: December 31. 2013
6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Researching characteristics of wushu terms in modern Chinese and how to translate it

8. Major: Chinese Language Study   

9. Code: 60.220.204
10. Supervisors:  Prof. Dr. Nguyen Van Khang

11. Summary of the findings of the thesis: 

* Researching characteristics of wushu subject in modern Chinese.

*Research methods to translate those terms from Chinese to Vietnamese.

12. Practical applicability, if any: To help the coaches and athletes of wushu having deeper grasps in professional techniques in Vietnam.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: none








     May 02, 2017
                                                                             Signature: Duong Thi Ly

 
Đề tài 2:

Thời gian: từ 15 giờ 30 phút, thứ 4 ngày 14 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: P.101 - A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Dung                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/12/1991                                                 4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 2008/QĐ-ĐHNN, ngày 31 tháng 12 năm 2013
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo mỹ phẩm của tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt
8. Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc                               9. Mã số:60220204

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Tìm hiểu và phân tích các đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ quảng cáo mỹ phẩm của Tiếng Hán hiện đại. Ngoài ra, luận văn tiến hành nghiên cứu cách dịch ngôn ngữ quảng cáo mỹ phẩm của Tiếng Hán sang Tiếng Việt, đưa ra những khó khăn trong quá trình dịch, và đề xuất một số phương pháp giải quyết những khó khăn đó

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Dung                            2. Sex: female

3. Date of birth: 02/12/1991                                   4. Place of  birth: Quang Ninh

5. Admission decision number: 2008/QĐ-ĐHNN, Dated: December 31. 2013
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Study on cosmetic languages of advertisement in mordern Chinese language and their translation into Vietnamese
8. Major: Chinese                                                    9. Code: 60220204

10. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Minh

11. Summary of the findings of the thesis: Research and analyse remarkable features of cosmetic advertisement languages in modern Chinese language. In addition, the study researches the ways of translating cosmetic advertisement languages in Chinese into Vietnamese, points out several difficulties in the translation process and suggets the solutions for those difficulties

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 








      Date: 15/05/2017

                                                                              Full name: Nguyễn Thị Dung
